
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 45 Chung HK4 ĐH 54 5 Sáng 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

2 Ngoại ngữ_HP1 45 Chung HK1 ĐH 55+56 29 Chiều 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

3 Những NLCBCN Mác - Lê nin_HP1 30 Chung HK1 ĐH 55+56 57 Tối 40 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

4 Vệ sinh TDTT 30 Chung HK1 ĐH 55+56 16 Tối 40 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

5 Tâm lý TDTT 30 Chung HK4 ĐH 54 10 Tối 40 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

6 Giáo dục đại cương 30 chung HK4 ĐH 55 7 Tối 40 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

7 Phương pháp nghiên cứu khoa học 30 chung HK4 ĐH 55 51 Tối 40 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

8 Giao tiếp sư phạm 30 GDTC HK4 ĐH 55 5 Tối 40 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

9 Lý luận và phương pháp huấn luyện TT_HP2 30 HLTT HK6 ĐH 53 1 Tối 40 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

10 Thể dục 60 G, H, Y, Q HK1 ĐH 55+56 105 Sáng 60 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 T1 T2

11 Điền kinh_HP2 30 G, H, Y, Q HK2 ĐH 54 4 Sáng 40 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

12 Âm nhạc vũ đạo 30 YS HK2 ĐH 54 1 Sáng 40 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

13 Bóng rổ 45 GDTC, Q, Y HK4 ĐH 55 13 Sáng 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T1 T2

14 LL và PPHL TTCN_HP1_ Vật 75 HLTT HK1 ĐH 55 8 Chiều 68 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 8 8 2 T1 T2

15 LL và PPHL TTCN_HP1_Bóng bàn 75 HLTT HK1 ĐH 56 1 Chiều 68 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 8 8 2 T1 T2

16 LL và PPHL TTCN_HP 1_ Bóng Đá 75 HLTT HK1 ĐH56 3 Chiều 68 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 8 8 2 T1 T2

17 Bơi lội_HP2 30 G, H, Y, Q HK4 ĐH 54 4 Chiều 40 4 4 4 4 4 4 4 2 T1 T2

18 LL và PPHL TTCN_HP2 BS 60 HLTT HK4 ĐH 52 1 Chiều 60 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 T1 T2

19 LL và PPHL TTCN_HP2 Golf 60 HLTT HK4 ĐH 53+54 8 Chiều 60 4 4 4 4 4 8 8 4 4 4 4 4 4 T1 T2

Ô màu xanh: Thi lần 1 T1

Ô màu nâu: Thi lần 2 T2

Buổi học tối: thời gian bắt đầu 19h00.

Sinh viên học tập trực tuyến trên phần mềm Microsoft Teams.

Khóa
Học
kỳ

TS. TRẦN TRUNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO, QLKH VÀ HTQT

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2021

(Đã ký)
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH
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